SPEAKING TOPIC GRADE 7

1. Talking about a festival that your family usually celebrates.
Hello everyone. My name is................ I’m class .......... Today I'm going to talk about Tet holiday in Vietnam, my favourite festival. It’s a national holiday.We often celebrate it once every year on some days from the end of the twelfth lunar month to celebrate an upcoming year. Before Tet, all family members clean and clear all the house and the garden. During Tet, some families enjoy this festival by preparing traditional food such as Banh Chung and spring rolls to share with loved ones. I really like the festival due to the fact that at Tet, my family has a chance to reunite, visit my relatives and I am given lucky money in red envelopes. 
Bài dịch: 
Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là............. Tôi học lớp .......... Hôm nay tôi sẽ nói về ngày Tết ở Việt Nam, lễ hội yêu thích của tôi. Đó là một ngày lễ quốc gia. Chúng tôi thường tổ chức lễ này mỗi năm một lần vào một số ngày từ cuối tháng 12 âm lịch để chào mừng một năm sắp tới. Trước Tết, mọi thành viên trong gia đình đều dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn. Trong dịp Tết, một số gia đình thưởng thức lễ hội này bằng cách chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng và chả giò để chia sẻ với những người thân yêu. Tôi thực sự thích lễ hội vì thực tế là vào dịp Tết, gia đình tôi có cơ hội đoàn tụ, thăm họ hàng và tôi được lì xì trong phong bao màu đỏ.

2. Talking about how to save energy at home.
Hello everyone. My name is .................. Today, I will about some tips to save energy at home. Firstly, We should turn the light off when going out, and use low energy light-bulbs in our houses. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should turn off electrical appliances such as Television, computer, fan,... when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking.

Bài dịch:
Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là .................. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Đầu tiên, chúng ta nên tắt đèn khi ra ngoài và sử dụng bóng đèn năng lượng thấp trong nhà. Nó sẽ giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện. Thứ hai, chúng ta nên tắt các thiết bị điện như Tivi, máy tính, quạt,… khi không sử dụng. Cuối cùng, chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi ra ngoài, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi dừng nấu ăn.

3. Talking about advantages of a means of transport in the future.
I think people will like travelling by bamboo-copters in the future because it has many advantages. First, it is eco-friendly, it runs by energy from the wind. Therefore, we won’t worry that it releases pollutants into the air. Second, it’s cheap and convenient. Students will just put on their bamboo-copters and fly to school. They will not have to face up with traffic jams. In conclusion, bamboo-copters is a smart invention with many benefits for users.

Bài dịch:
[bookmark: _GoBack]Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thích du lịch bằng trực thăng chong chóng tre trong tương lai vì nó có nhiều lợi thế. Đầu tiên, nó thân thiện với môi trường, nó chạy bằng năng lượng gió. Do đó, chúng ta sẽ không lo lắng rằng nó thải chất ô nhiễm vào không khí. Thứ hai, nó rẻ và tiện lợi. Học sinh chỉ việc khoác lên mình những chiếc trực thăng bằng tre và bay đến trường. Họ sẽ không phải đối mặt với các vấn đề tắc đường. Tóm lại, máy trực thăng chong chóng tre là một phát minh thông minh, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.
